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THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 
CỦA LIÊN BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - TÀI CHÍNH SỐ 33/TT-LB NGÀY 14 THÁNG 4 NĂM 1994 HƯỚNG DẪN BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 19/TT-LB NGÀY 7-3-1994 VỀ VIỆC QUẢN LÝ THU,CHI QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI DO NGÀNH LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI QUẢN LÝ

Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 19/TT-LB ngày 07-3-1994 hướng dẫn tạm thời về thu quỹ 15% Bảo hiểm xã hội do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý, nhưng có một số điểm chưa đầy đủ, nên Liên Bộ hướng dẫn bổ sung, sửa đổi như sau:

I. NỘI DUNG BỔ SUNG
1. Đối tượng: Nay bổ sung thêm về đối tượng thu bảo hiểm xã hội quy định tại điểm 1 mục II Thông tư Liên Bộ số 19/TT-LB ngày 7-3-1994 như sau:

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ và Ban Cơ yếu Chính phủ.

- Quân nhân (kể cả Ban cơ yếu Chính phủ) và công an nhân dân hưởng lương.

2. Bỏ tiết a và b điểm 3 mục II Thông tư Liên Bộ số 19/TT-LB ngày 7-3-1994, thay bằng tiết a và b mới như sau:

a. Khu vực sản xuất kinh doanh:

- Các doanh nghiệp đã ký hợp đồng lao động theo Pháp lệnh hợp đồng lao động tính nộp 10% và 5% theo mức lương của ngạch bậc, phụ cấp khu vực chức vụ, đắt đỏ (nếu có) ghi trong hợp đồng (tiền lương theo hợp đồng được căn cứ vào các quy định tại Nghị định số 26/CP ngày 25-5-1993; Quyết định số 69/QĐ ngày 17-5-1993 của Ban Bí thư và Nghị định số 05/CP ngày 26-01-1994 của Chính phủ).

- Các doanh nghiệp chưa ký hợp đồng lao động theo Pháp lệnh hợp đồng lao động, tính nộp 10% và 5% theo mức lương theo ngạch, bậc, phụ cấp khu vực, đắt đỏ, chức vụ, hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) theo quy định tại Nghị định số 26/CP ngày 23-5-1993, Quyết định số 69/QĐ ngày 17-5-1993 của Ban Bí thư và Nghị định số 05/CP ngày 26-1-1994 của Chính phủ.

b. Khu vực hành chính sự nghiệp và lực lượng vũ trang:

- Đối với các cơ quan, đơn vị HCSN, Đảng, đoàn thể, hội quần chúng, lực lượng vũ trang tính nộp 10% và 5% theo mức lương của ngạch bậc hoặc tiền lương theo cấp hàm, phụ cấp khu vực, đắt đỏ, chức vụ, thâm niên, thâm niên chức vụ dân cử, hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) theo quy định tại Nghị quyết số 35-NQ-UBTVQHK9 ngày 17-5-1993 của uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá 9, Quyết định số 69-QĐ-TW ngày 17-5-1993 của Ban Bí thư, Nghị định số 25-CP ngày 17-5-1993 của Chính phủ; Quyết định số 574/TTg ngày 25-11-1993 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 05/CP ngày 26-1-1994 của Chính phủ.

3. Sửa đổi lại nội dung tổ chức thu, nộp bảo hiểm xã hội đã quy định tại mục III Thông tư Liên Bộ số 19/TT-LB như sau:

- Đối với doanh nghiệp Nhà nước (kể cả xí nghiệp Liên doanh, xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Nội vụ) và các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và người hưởng lương trong các đơn vị trên, giao cho ngành thuế tổ chức thu và nộp vào tài khoản 94-2 "Thu bảo hiểm xã hội" tại Kho bạc Nhà nước do Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá làm chủ tài khoản. Trong đó 10% thu của người sử dụng lao động hạch toán trong giá thành sản phẩm vào phí thu lưu thông; 5% thu của người lao động trích từ tiền lương của người lao động.

Riêng đối với các địa phương đã thành lập cơ quan Bảo hiểm xã hội đang thu bảo hiểm xã hội của các đối tượng này và nộp vào tài khoản riêng của cơ quan Bảo hiểm xã hội đó.

- Đối với các cơ quan, đơn vị HCSN, Đảng, đoàn thể, hội quần chúng do ngân sách địa phương cấp hoặc hỗ trợ kinh phí và người hưởng lương trong cơ quan đó thì hàng tháng Sở Tài chính - Vật giá, Phòng Tài chính huyện (nếu địa phương còn ngân sách cấp huyện) căn cứ vào mức nộp bảo hiểm xã hội để trừ kinh phí trong kế hoạch chi của đơn vị (trong đó 10% trừ vào kinh phí của đơn vị và 5% trích từ tiền lương của người hưởng lương) chuyển nộp vào tài khoản 94-2 "Thu bảo hiểm xã hội" tại Kho bạc Nhà nước do Bộ Tài chính làm chủ tài khoản.

- Đối với các đơn vị sự nghiệp thu đủ, chi đủ, các tổ chức đoàn thể, hội quần chúng... không nhận kinh phí của ngân sách Nhà nước, tuỳ trụ sở cơ quan đóng trên địa bàn này thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Tài chính - Vật giá, Cục thuế trên địa bàn đó căn cứ vào mức nộp bảo hiểm xã hội quy định (người sử dụng lao động nộp 10%, người lao động đóng 5%) để thu và chuyển nộp vào tài khoản 94-2 "Thu bảo hiểm xã hội" do Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá làm chủ tài khoản.

4. Lệ phí thu bảo hiểm xã hội:

Căn cứ mức lệ phí thu 0,5% (năm phần nghìn) và 0,25% (2,5 phần nghìn) quy định tại Thông tư số 19/TT-LB ngày 7-3-1994 Liên Bộ quy định mức cụ thể đối với từng tỉnh tại phụ lục kèm theo Thông tư này.

Khoản lệ phí thu này được sử dụng vào mục đích tổ chức thu bảo hiểm xã hội, bổ sung cho các chi phí trực tiếp quản lý thu như: Văn phòng phẩm, nghiệp vụ phí, lương hợp đồng, tính toán số nộp bảo hiểm xã hội làm cơ sở thu, thống kê số thu, đôn đốc, kiểm tra việc thu nộp. Mức lệ phí thu bảo hiểm xã hội 0,25% áp dụng khu vực hành chính sự nghiệp chỉ áp dụng cho những nơi có tổ chức thu, không áp dụng cho các khoản thu do làm thủ tục khấu trừ cấp phát của cơ quan hành chính các cấp, quy định tại điểm 3 phần I Thông tư này.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Hàng quý, Sở Tài chính - Vật giá, Cục thuế địa phương căn cứ số thực thu vào tài khoản 94-2 và kế hoạch thu nộp bảo hiểm xã hội báo cáo Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tình hình thu nộp bảo hiểm xã hội, trong đó phân tích rõ số truy thu bảo hiểm xã hội năm 1993, số phải nộp năm 1994 và số thực nộp năm 1994.

2. Đối với khu vực hành chính sự nghiệp và lực lượng vũ trang việc tính toán để khấu trừ kinh phí cấp được thực hiện cùng lúc với khi cấp phát kinh phí cho đơn vị. Trong trường hợp có biến động về mức nộp bảo hiểm xã hội, đơn vị phải báo cáo với cơ quan Tài chính làm cơ sở điều chỉnh cho phù hợp thực tế.

3. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01-01-1994. Riêng đối với các xí nghiệp liên doanh, xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thời gian thu theo quy định mới thực hiện từ 01-4-1994. Các quy định tại Thông tư số 19/TT-LB ngày 07-3-1994 không trái với những bổ sung sửa đổi tại Thông tư này vẫn còn giá trị thi hành.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Liên Bộ để kịp thời giải quyết.

	Lê Duy Đồng
(Đã ký)
	Tào Hữu Phùng
(Đã ký)


 

PHÂN NHÓM QUY ĐỊNH LỆ PHÍ THU BHXH
(Kèm theo thông tư số 33 tt/lb ngày 14/4/1994)

	Số 
	Tên địa phương
	Tỷ lệ % lệ phí thu BHXH
	Tỷ lệ % lệ phí thu BHXH

	TT
	 
	KV - SXKD
	KV - HCSN

	 
	Nhóm 1
	 
	 

	01
	Hà Nội
	0,4%
	0,25%

	02
	Hải Phòng
	0,4%
	0,25%

	03
	Thành phố Hồ Chí Minh.
	0,4%
	0,25%

	 
	Nhóm 2
	 
	 

	04
	Cao Bằng
	0,9%
	0,25%

	05
	Hà Giang
	0,9%
	0,25%

	06
	Lào Cai
	0,9%
	0,25%

	07
	Sơn La
	0,9%
	0,25%

	08
	Lai Châu
	0,9%
	0,25%

	09
	Lâm Đồng
	0,9%
	0,25%

	10
	Gia Lai
	0,9%
	0,25%

	11
	Kon Tum
	0,9%
	0,25%

	12
	Đắc Lắk
	0,9%
	0,25%

	 
	Nhóm 3
	 
	 

	13
	Lạng Sơn
	0,8%
	0,25%

	14
	Yên Bái
	0,8%
	0,25%

	15
	Bắc Thái
	0,8%
	0,25%

	16
	Hoà Bình
	0,8%
	0,25%

	17
	Tuyên Quang
	0,8%
	0,25%

	 
	Nhóm 4
	 
	 

	18
	Quảng Ninh
	0,6%
	0,25%

	19
	Vĩnh Phú
	0,6%
	0,25%

	20
	Hà Bắc
	0,6%
	0,25%

	21
	Thanh Hoá
	0,6%
	0,25%

	22
	Nghệ An
	0,6%
	0,25%

	23
	Hà Tĩnh
	0,6%
	0,25%

	24
	Ninh Thuận
	0,6%
	0,25%

	25
	Bình Thuận
	0,6%
	0,25%

	26
	Sông Bé
	0,6%
	0,25%

	27
	Bình Định
	0,6%
	0,25%

	28
	Quảng Ngãi
	0,6%
	0,25%

	29
	Khánh Hoà
	0,6%
	0,25%

	30
	Phú Yên
	0,6%
	0,25%

	31
	An Giang
	0,6%
	0,25%

	32
	Quảng Trị
	0,6%
	0,25%

	33
	Ninh Bình
	0,6%
	0,25%

	34
	QN - Đà Nẵng
	0,6%
	0,25%

	35
	Hải Hưng
	0,6%
	0,25%

	36
	Minh Hải
	0,6%
	0,25%

	 
	Nhóm 5
	 
	 

	37
	Hà Tây
	0,5%
	0,25%

	38
	Nam Hà
	0,5%
	0,25%

	39
	Thái Bình
	0,5%
	0,25%

	40
	Quảng Bình
	0,5%
	0,25%

	41
	Đồng Nai
	0,5%
	0,25%

	42
	Long An
	0,5%
	0,25%

	43
	Tiền Giang
	0,5%
	0,25%

	44
	Bến Tre
	0,5%
	0,25%

	45
	Đồng Tháp
	0,5%
	0,25%

	46
	Vĩnh Long
	0,5%
	0,25%

	47
	Cần Thơ
	0,5%
	0,25%

	48
	Sóc Trăng
	0,5%
	0,25%

	49
	Tây Ninh
	0,5%
	0,25%

	50
	Trà Vinh
	0,5%
	0,25%

	51
	Kiên Giang
	0,5%
	0,25%

	52
	Bà Rịa - Vũng Tàu
	0,5%
	0,25%

	53
	TT - Huế
	0,5%
	0,25%


 

